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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hữu Thảo. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Hữu Tố. 

2. Bà Ngô Thị Thúy Hồng. 

Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Thúy Diễm - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Hoài Nhơn. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Nhơn tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Hoàng Quang - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 11 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 74/2019/TLST-

HS ngày 14 tháng 11 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

74/2019/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 11 năm 2019 đối với bị cáo: Nguyễn Văn L, 

sinh ngày 03 tháng 7 năm 1988 tại Bình Định; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn 

HP, xã HH, huyện HN, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hóa (học 

vấn): 9/12; dân tộc: Kinh, giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Nguyễn Phú C (1953) và bà Võ Thị Ng (1959); có vợ là Nguyễn Thị Như 

Kh (1995) và có 02 con, lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: 

Không; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 27/8/2019, có mặt. 

- Người bị hại: Chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1993; địa chỉ: Thôn TL2, xã 

TQN, huyện HN, tỉnh Bình Định, có mặt. 

- Người làm chứng: Anh Võ Thanh Th, sinh năm 1988; địa chỉ: Thôn TL2, 

xã TQN, huyện HN, tỉnh Bình Định, có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 



Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 08 giờ 00 phút ngày 05/7/2019, Nguyễn Văn L cũng anh Võ Thanh 

Th và anh Đỗ Văn H nhậu tại nhà anh Th ở thôn TL2, xã TQN, huyện HN, tỉnh 

Bình Định. Sau đó, cả nhóm đến quán bi da gần nhà anh Th chơi. Đến khoảng 15 

giờ 00 cùng ngày, L từ quán bi da về nhà anh Th đi nhờ nhà vệ sinh, Th thấy chị 

Nguyễn Thị N là vợ anh Th đang ngồi chuốc cọng dừa trước nhà vệ sinh. Sau khi 

đi vệ sinh, L đứng cách chị N khoảng hai mét về bên trái, lúc này, L nảy sinh ý 

định quan hệ tình dục với chị N. L đến sau lưng chị N, dùng hai tay xốc nách chị N 

kéo vào nhà vệ sinh, đè chị N ngồi trên nắp lavapo, dùng tay kéo áo chị N lên khỏi 

ngực, kéo quần dài và quần lót chị N xuống dưới đùi làm lộ bộ phận sinh dục của 

chị N; đồng thời, L kéo quần kaki, quần lót của L xuống tới đầu gối và ngồi lên đùi 

chị N nhằm mục đích giao cấu với chị N. Chị N la lớn, chống cự, vùng vẫy và 

dùng chân đạp làm L ngã xuống nền nhà vệ sinh rồi bỏ chạy. 

Ngày 22/7/2019, chị Nguyễn Thị N có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với 

Nguyễn Văn L. Trong quá trình bị L kéo và đè lên người, chị N bị bầm đùi phải 

nhưng có đơn từ chối giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể và không yêu cầu bồi 

thường. 

Bản Cáo trạng số: 72/CT-VKSHN ngày 11 tháng 11 năm 2019, Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn L về 

tội “Hiếp dâm” theo khoản 1 Điều 141 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định 

như Cáo trạng đã truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 141, điểm s 

khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L từ 24 

đến 30 tháng tù về tội “Hiếp dâm”. 

Ý kiến của bị hại: Không yêu cầu bồi thường và đề nghị xét xử bị cáo theo 

đúng quy định của pháp luật. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Vào khoảng 15 giờ 00 phút ngày 05/7/2019, tại nhà của anh Võ Thanh 

Th ở thôn TL2, xã TQN, huyện HN, tỉnh Bình Định, bị cáo Nguyễn Văn L dùng vũ 

lực nhằm mục đích giao cấu trái với ý muốn của vợ anh Th là chị Nguyễn Thị N. 



Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận 

của bị cáo phù hợp với nội dung cáo trạng, với lời khai của bị hại, người làm 

chứng và những chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, có đủ cơ sở để kết 

luận hành vi của bị cáo Nguyễn Văn L đã phạm vào tội “Hiếp dâm” được quy định 

tại khoản 1 Điều 141 của Bộ luật Hình sự.   

[2] Bị cáo Nguyễn Văn L thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, dùng vũ 

lực nhằm mục đích giao cấu trái với ý muốn của bị hại, trực tiếp xâm phạm đến 

danh dự, nhân phẩm và sức khỏe của người phụ nữ, xâm phạm đến trật tự an toàn 

xã hội, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Cần phải xử lý nghiêm 

bị cáo theo quy định của pháp luật để răn đe, giáo dục bị cáo thành người có ích 

cho xã hội và phòng ngừa tội phạm chung. 

[3] Trong quá trình xem xét quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử thấy 

rằng: quá trình điều tra, truy tố, xét xử tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải; vì vậy, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy 

định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.  

[4] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Nhơn phù hợp 

với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

[5] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hoài 

Nhơn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Nhơn, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị 

hại, người làm chứng không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định 

tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp 

pháp.   

[6] Về trách nhiệm dân sự: Không yêu cầu nên không xét. 

[7] Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Văn L phải chịu theo quy định 

của pháp luật. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 141, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật 

Hình sự: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn L phạm tội “Hiếp dâm”.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L 30 (ba mươi) tháng tù, thời hạn chấp hành 

hình phạt tính từ ngày bắt tạm giam, ngày 27/8/2019. 

- Về trách nhiệm dân sự: Không yêu cầu nên không xét. 



- Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ vào khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của 

Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội: Bị cáo Nguyễn Văn L phải chịu 200.000 

(hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự để sung ngân sách Nhà nước. 

- Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bình Định; 

- VKSND huyện Hoài Nhơn; 

- Cơ quan điều tra Công an huyện Hoài Nhơn; 

- Cơ quan thi hành án hình sự; 

- Bị cáo, bị hại; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Hữu Thảo 

 

 


